
Stt Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đơn vị Mã số HV
Số HĐ

đưa đi

1 50548944 Nguyễn Xuân Lâm 22/06/1993 Nam Bình Định K04SN-01 2091

2 91220219 Phan Thị Thảo 25/06/2000 Nữ Hà Tĩnh K04SN-02 2024

3 50502554 Nguyễn Trung Đông 10/05/1990 Nam Hưng Yên K04SN-03 2092

4 50502633 Trần Ngọc Sơn 03/02/1994 Nam Hưng Yên K04SN-04 2093

5 50515244 Nguyễn Văn Long 27/11/1989 Nam Nghệ An K04SN-05 2094

6 50515685 Nguyễn Văn Hùng 24/02/1991 Nam Nghệ An K04SN-06 2095

7 50515855 Trần Anh Kỳ 15/11/1990 Nam Nghệ An K04SN-07 2096

8 50515963 Lê Anh Dũng 16/09/1989 Nam Nghệ An K04SN-08 2097

9 50515976 Ngô Huy Hoàng 12/02/1992 Nam Nghệ An K04SN-09 2098

10 50515981 Vi Văn Tịnh 10/03/1989 Nam Nghệ An K04SN-10 2099

11 50516084 Hồ Văn Linh 21/03/1989 Nam Nghệ An K04SN-11 2100

12 50516209 Hoàng Ngọc Khánh 20/08/1994 Nam Nghệ An K04SN-12 2101

13 50516363 Nguyễn Quang Huy 27/09/1986 Nam Nghệ An K04SN-13 1675

14 50516565 Lê Quốc Hưng 22/11/1988 Nam Nghệ An K04SN-14 2102

15 50516867 Lê Đam San 05/06/2003 Nam Nghệ An K04SN-15 2103

16 50543168 Hồ Khắc Đức 28/07/1995 Nam Nghệ An K04SN-16 2104

17 51132044 Nguyễn Văn Đông 06/04/1994 Nam Nghệ An K04SN-17 2105

18 50509253 Phan Công Đoàn 23/09/1993 Nam Ninh Bình K04SN-18 2106

19 50509442 Đinh Công Thạch 30/08/1992 Nam Ninh Bình K04SN-19 2107

20 50509445 Trần Văn Tuân 09/01/1989 Nam Ninh Bình K04SN-20 2108

21 50509625 Đỗ Anh Ngọc 20/12/1998 Nam Ninh Bình K04SN-21 2109

22 50519548 Nguyễn Văn Huy 10/08/1991 Nam Quảng Bình K04SN-22 2110

23 50520076 Trần Văn Minh 10/02/1993 Nam Quảng Trị K04SN-23 2111

24 50520141 Lê Cảnh Tam 06/09/1994 Nam Quảng Trị K04SN-24 2112

25 50508821 Phạm Thanh Bình 14/08/2003 Nam Thái Bình K04SN-25 2113

26 50510439 Hà Văn Ngọc 02/06/1993 Nam Thanh Hóa K04SN-26 2114

27 50512994 Nguyễn Đình Tùng 27/10/2003 Nam Thanh Hóa K04SN-27 2115

28 50513392 Nguyễn Thanh Hùng 06/10/1994 Nam Thanh Hóa K04SN-28 2116

29 50520883 Võ Văn Đức Anh 06/05/2003 Nam Thừa Thiên Huế K04SN-29 2117

30 50503933 Lê Quang Sơn 18/03/1990 Nam Tuyên Quang K04SN-30 2118
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